
 
SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM 

BỆNH VIỆN TÂM THẦN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:        /BVTT-TCHCKHTC     Kon Tum, ngày        tháng      năm 2024 
V/v đề nghị cung cấp báo giá mua 

máy điều hoà và thiết bị hội 

trường của Bệnh viện Tâm thần  

 

 

 

         Kính gửi:  Các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh mua bán các mặt 

máy điều hoà và thiết bị âm thanh trong và ngoài tỉnh. 

 

Để có cơ sở triển khai thực hiện các bước mua sắm máy điều hoà và các 

thiết bị âm thanh hội trường của Bệnh viện Tâm thần tỉnh Kon Tum.  

Bệnh viện Tâm thần đề nghị các doanh nghiệp, đơn vị kinh kinh doanh 

mua bán các mặt máy điều hoà và thiết bị âm thanh trong và ngoài tỉnh có khả 

năng cung cấp hàng hóa (phụ lục kèm theo) quan tâm Báo giá, như sau:  

1. Danh mục yêu cầu Báo giá 

- Danh mục, quy cách, số lượng: Theo Phụ lục gửi kèm. 

- Yêu cầu về giá và báo giá: Giá bao gồm thuế, chi phí vận chuyển; mới 

100%; đề nghị doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh không thay đổi các thông tin 

trên mẫu báo giá ban hành kèm theo Công văn này. 

2. Địa chỉ và hình thức nhận báo giá 

- Địa chỉ nhận báo giá: Bệnh viện Tâm thần tỉnh Kon Tum (Số 138 đường 

Bắc Kạn, phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).  

- Hình thức nhận báo giá: Các doanh nghiệp gửi báo giá bằng các hình 

thức: (1) gửi trực tiếp đến phòng Tổ chức - Hành chính – Kế hoạch – Tài chính 

hoặc văn thư; (2) đường bưu điện; (3) fax 0260 3862177; (4) qua e-mail: 

benhvientamthan.kt@gmail.com. SĐT liên hệ: 0260.3862177.       

3. Thời gian nhận báo giá: Trước 11 giờ, ngày 26/6/2024. 

Bệnh viện Tâm thần kính mong nhận được sự phối hợp của các doanh 

nghiệp, đơn vị kinh doanh trong và ngoài tỉnh./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

 - Đăng tải lên trang thông  tin điển tử hoặc qua 

Website của BVTT; 

 - Lưu: VT, TCHCKHTC.                                                                         

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Bùi Trọng Trí 

 

 

 

(Mẫu) 



  

Đơn vị: ………………………………………………………… 

Địa chỉ:  ……………………………………………………………… 

Số điện thoại/fax: ……………………………………………………. 

 

BẢNG BÁO GIÁ 

 

Kính gửi: Bệnh viện Tâm thần tỉnh Kon Tum. 

Căn cứ Công văn số:     /BVTT-TCHCKHTC ngày 24/6/2024 của Bệnh viện 

Tâm thần tỉnh Kon Tum về việc đề nghị cung cấp báo làm mới hệ thống rèm che 

nắng phòng làm việc và hội trường của Bệnh viện Tâm thần. Chúng tôi xin trân 

trọng báo giá để quý đơn vị tham khảo, như sau: 
 

T

T 
Tên hàng hóa/Quy cách/Tiêu chuẩn ĐVT 

Số 

lượng 

Đơn 

giá 
Thành tiền 

1 

Máy lạnh LG V18WIN1 2HP 

inverter: 

- Loại máy: 1 chiều (chỉ làm lạnh)Có 

Inverter 

- Công suất làm lạnh: 2 HP - 17.000 

BTU 

-Phạm vi làm lạnh hiệu quả: Từ 20 - 

30m² (từ 60 đến 80m³) 

- Lọc bụi, kháng khuẩn, khử mùi: 

Màng lọc sơ cấpBộ lọc PM 2.5 

- Công nghệ tiết kiệm điện: Energy 

Ctrl - Kiểm soát năng lượng chủ động 

4 mứcDual inverter 

- Làm lạnh nhanh: Jet Cool 

- Tiện ích: Điều khiển bằng điện thoại, 

có wifiTự khởi động lại khi có 

điệnThổi gió dễ chịu (cho trẻ em, 

người già)Hẹn giờ bật, tắtCông nghệ 

Gold-Fin chống ăn mònChức năng tự 

làm sạchChức năng tự chẩn đoán 

lỗiChế độ ngủ đêm tránh buốt 

- Tiêu thụ điện: 1.84 kW/h5 sao (Hiệu 

suất năng lượng 4.49) 

Bộ 01      

2 

Máy lạnh LG Inverter 1.5 HP 

V13WIN1 

- Loại máy: 1 chiều (chỉ làm lạnh) Có 

Inverter 

- Công suất làm lạnh: 1.5 HP - 11.000 

BTU 

- Phạm vi làm lạnh hiệu quả: Từ 15 - 

20m² (từ 40 đến 60 m³) 

- Lọc bụi, kháng khuẩn, khử mùi: 

Màng lọc sơ cấpBộ lọc PM 2.5 

- Công nghệ tiết kiệm điện: Energy 

Ctrl -  Kiểm soát năng lượng chủ động 

4 mứcDual inverter 

- Làm lạnh nhanh: Jet Cool 

- Tiện ích: Điều khiển bằng điện thoại, 

Bộ 01     



  

T

T 
Tên hàng hóa/Quy cách/Tiêu chuẩn ĐVT 

Số 

lượng 

Đơn 

giá 
Thành tiền 

có wifiTự khởi động lại khi có 

điệnThổi gió dễ chịu (cho trẻ em, 

người già)Hẹn giờ bật, tắtCông nghệ 

Gold-Fin chống ăn mònChức năng tự 

làm sạchChức năng tự chẩn đoán 

lỗiChế độ ngủ đêm tránh buốt 

- Tiêu thụ điện: 1.15 kW/h5 sao (Hiệu 

suất năng lượng 4.85) 

- Dàn lạnh: Dài 83.7 cm - Cao 30.8 cm 

- Dày 18.9 cm - Nặng 8.2 kg 

3 

Loa di động Nanomax  

- Model: Pro-907 

- Công suất: 2200w 

- Bass: 40cm x 2 

- Kích thước: (94 x 45 x 77)cm 

- Trọng lượng: 70Kg 

Bộ 01     

 Tổng cộng:   01     

Số tiền bằng chữ: ……………………………………………… 
- Giá trên đã bao gồm các loại thuế và chi phí vận chuyển đến Bệnh viện. 

- Hiệu lực của báo giá: 30 ngày./. 

                                                                                       Kon Tum, ngày…. tháng…. năm 2024 

                                                                                                    ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ CUNG CẤP GIÁ  

                                                                                                             (Ký, họ tên và đóng dấu) 
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